
ĐỀ LUYỆN TẬP TIẾNG ANH LỚP 3 – HỌC KÌ 1 

Part 1. Odd one out (2 points) 

Chọn từ khác nhóm với các từ còn lại. 

1. A. red – B. blue – C. pen – D. green 

2. A. mother – B. father – C. sister – D. ruler 

3. A. book – B. pencil – C. ruler – D. yellow 

4. A. one – B. two – C. three – D. chair 

Part 2. Choose the correct answer (2 points) 

Question 1. ______ is your name? 

A. What 

B. How 

C. Who 

Question 2. This is ______ book. 

A. an 

B. a 

C. am 

Question 3. ______ is that? – That's my teacher. 

A. Who 

B. What 

C. How 

Question 4. I ______ eight years old. 

A. is 

B. are 

C. am 

Part 3. Complete the dialogue (2 points) 



Điền các câu trả lời phù hợp vào đoạn hội thoại. 

A: Hello! What's your name? 

B: (1) ____________________. 

A: How are you? 

B: (2) ____________________. 

A: How old are you? 

B: (3) ____________________. 

A: Goodbye! 

B: (4) ____________________. 

Part 4. Read and answer the questions (2 points) 

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi. 

Hi! My name is Ben. I am nine years old. I am a student. I have a green school bag. 

My favourite colour is blue. My classroom is big. 

1. What is his name? 

2. How old is Ben? 

3. What colour is his school bag? 

4. Is his classroom big? 

Part 5. Write the sentences (2 points) 

Viết câu hoàn chỉnh dựa vào các từ gợi ý. 

1. My / name / is / Mai. 

2. This / is / my / ruler. 

3. It / is / green. 

4. I / am / nine / years / old. 

 


